
Tiền bồi thường  
đất thu hồi

Tiền bồi 
thường cây cối 

hoa màu

Tiền BT công 
trình

Tiền hỗ trợ 
công trình

Các khoản hỗ 
trợ

1 Phạm Văn Tuấn Phạm Văn Tuấn TDP Lê Duẩn,
 thị trấn Chũ TDP Lê Duẩn 1,445,612,927 275,553,600 375,138,500 239,061,395 308,189,232 247,670,200 65,608,000

2 Đồng Thị Tư Đồng Thị Tư TDP Trường Chinh, 
thị trấn Chũ

TDP Trần Phú, 
thị trấn Chũ 51,351,000 16,968,000 4,998,000 14,134,000 0 15,251,000 4,040,000

3 Vũ Đức Toản Vũ Đức Toản TDP Dốc Đồn,
 thị trấn Chũ

TDP Trần Phú, 
thị trấn Chũ 489,587,150 393,184,000 10,169,000 84,271,150 0 1,963,000 3,920,000

4 Lê Xuân Cường Lê Xuân Cường TDP Quang Trung, 
thị trấn Chũ

TDP Trần Phú, 
thị trấn Chũ 61,550,600 15,120,000 1,266,000 31,574,600 0 13,590,000 3,600,000

5 Nguyễn Văn Mạnh Nguyễn Văn Mạnh thôn Tân Tiến, 
xã Trù Hựu

TDP Trần Phú, 
thị trấn Chũ 336,027,520 90,031,200 103,577,100 61,090,000 408,320 80,920,900 21,436,000

6 Vũ Thị Lại Vũ Thị Lại TDP Trần Phú, 
thị trấn Chũ

TDP Trần Phú, 
thị trấn Chũ 658,532,172 163,581,600 265,556,100 77,013,772 5,352,000 147,028,700 38,948,000

7 Trần Hữu Phương Vũ Thị Lại
Thôn Hội, xã Cổ 

Bi, quận Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội

TDP Trần Phú, 
thị trấn Chũ 480,453,700 154,274,400 186,864,000 652,000 0 138,663,300 36,732,000

8 Ngô Thị Phượng Ngô Thị Phượng TDP Lê Duẩn, 
thị trấn Chũ

TDP Trần Phú, 
thị trấn Chũ 2,449,293,030 1,539,381,600 197,558,000 569,099,730 0 143,253,700 49,948,000

9
Hà Văn Hảo 
(Phương án bổ sung 
tài sản)

Hà Văn Hảo (Phương 
án bổ sung tài sản)

TDP Trần Phú, 
thị trấn Chũ

TDP Trần Phú, 
thị trấn Chũ 286,121,116 0 0 286,121,116 0 0 0

10 224,232,000

11 125,170,000

6,607,931,215 2,648,094,400 1,145,126,700 1,363,017,763 313,949,552 788,340,800 224,232,000

Hộ gia đình, cá 
nhân đứng tên trên 
GCN/Đủ điều kiện 

cấp GCN

Địa chỉ thường trú

Đơn vị tính: đồng

Tổng tiềnĐịa chỉ thu hồi
Hộ gia đình, cá nhân 
được ủy quyền/đang 

sử dung đất

BIỂU TỔNG HỢP  KINH PHÍ BT GPMB CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN:
HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ MỚI TRẦN PHÚ (GIAI ĐOẠN 2), HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG (ĐỢT 6)

TỔNG

Dự toán kinh 
phí khuyến 

khích bàn giao 
mặt bằng sớm

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-UBND ngày           /4/2024 của UBND huyện Lục Ngạn)

Chi phí thực hiện công tác bồi thường GPMB

Dự toán kinh phí khuyến khích bàn giao mặt bằng sớm

STT

Trong đó
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